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Tự chăm  
sóc bản thânGiao tiếp

Trình bày 
thông điệp phi 
ngôn ngữ

Hiểu các 
thông điệp lời 
nói

Hiểu thông 
điệp phi  
ngôn ngữ

Sử dụng ngôn 
ngữ diễn  
đạt: (Nói)

Hội thoại

Khả năng  
di chuyển

Nâng và mang 
các đồ vật

Kỹ năng vận 
động tinh

Di chuyển từ 
nơi này sang 
nơi khác

Điều chỉnh tư 
thế cơ thể

Nhiệm vụ và Yêu 
cầu chung

Làm các công 
việc hàng ngày

Làm các công 
việc một cách 
độc lập

Xử lý căng 
thẳng và các 
yêu cầu tâm  
lý khác

Kiểm soát  
hành vi của 
chính mình

Tương tác  
xã hội

Phản ứng với 
cảm xúc của 
người khác

Hình thành mối 
quan hệ

Điều chỉnh 
hành vi trong 
các quan hệ 
tương tác

Tương tác  
theo các quy  
tắc xã hội

Học tập và áp  
dụng kiến thức

Quan sát

Lắng nghe

Đọc

Viết

Toán học 
(Tính toán)

Tập trung và 
điều hướng 
sự chú ý

Giải quyết  
vấn đề

Cách học sinh 
học tập:

Cách học sinh thực 
hiện các hoạt động 
trong ngày:

Cách học sinh chia 
sẻ thông tin:

Cách học sinh tự 
chăm sóc bản thân:

Cách học sinh hòa 
đồng với người khác:

Cách học sinh di 
chuyển:

Uống

Ăn

Mặc áo quần

Đi vệ sinh

Tự tắm

Tự chăm sóc 
sức khỏe

Bảo đảm an 
toàn cho  
bản thân
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